DANH SÁCH
GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI LẦN THỨ IX
A. GIẢI NHẤT
1. Báo in tiếng Việt
Chuyên đề “Bản sắc văn hóa ngoại giao Việt Nam”
Nhóm tác giả: Vũ Khoan, Lại Nguyên Thắng, Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà (Báo Quân đội nhân dân)
2. Báo điện tử tiếng Việt
Làm chủ "sức mạnh mềm nhân quyền": Việt Nam tự tin tiến vào "sân
[bookmark: _GoBack]chơi lớn"
Nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng, Phạm Thanh Trà (Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam)
3. Báo in tiếng nước ngoài
Hiệp định Paris 1973: Bản lĩnh ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp; Nhóm tác giả: Lương Thị Hoàng Giang, Nguyễn Thanh Nga, Cao Thị Hoàng Hoa (Báo Le Courrier du Vietnam, Thông tấn xã Việt Nam)
4. Báo điện tử tiếng nước ngoài
Ngoại giao cây tre đồng hành cùng dân tộc vượt qua thử thách
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Nhóm tác giả: Trịnh Linh Hà, Phan Hồng Nhung (Ban Biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam)
5. Phát thanh
Tết Nguyên đán mang thông điệp đặc biệt về giá trị văn hóa Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Nhóm tác giả: Thu Hoa, Hồng Vân, Ánh Huyền, Ngọc Anh, Nhật Quỳnh, Phương Khanh (Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam)
6. Truyền hình
Gala “Tiếng Việt ơi”
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Hà, Vương Ngọc Bích, Lưu Hoài An, Nguyễn Minh Hiếu, Phan Đình Việt Anh, Phạm Trung Thành, Cao Quang Toàn, Nguyễn Tiến Vũ, Phạm Tuấn Anh, Chu Văn Chỉnh, Nguyễn Văn Việt, Chu Mạnh Thắng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Khổng Minh Diệu, Lê Đăng Dũng, Nguyễn Hoàng Hiền (Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam)
7. Ảnh
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tác giả: Lê Trí Dũng (Ban biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam)
8. Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
Chương trình “Đêm thiêng liêng - Lửa Thanh xuân” và trưng bày chuyên đề “Khoảng lặng” - trân trọng giá trị hòa bình.
Nhóm tác giả: Nguyễn Thi ̣ Bích Thủy, Đào Thi ̣Huệ, Nguyễn Thi ̣Sâm, Lã Bích Thủy, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Vân Anh, Chu Hà Linh, Lại Thi ̣Minh Thu (Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò)
 
B. GIẢI NHÌ
I. Báo in tiếng Việt
1. Việt Nam, Cống hiến & Sẻ chia
Nhóm tác giả: Vũ Mai Hoàng, Ngô Phương Thảo, Tôn Nữ Thị Ninh, Đinh Trường, Nhật Hương, Nguyễn Thế Đại Dương, Thành Đạt, Sơn Bách, Võ Hoàng, Minh Phú, Nguyễn Hà (Báo Nhân Dân)
2. Sứ mệnh trái tim
Nhóm tác giả: Dương Thị Thanh Hoa, Bạch Hải Linh, Nguyễn Trường Dụy, Nguyễn Thị Ngọc Hà (Ban biên tập tin Thế giới, Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Italy)
II. Báo điện tử tiếng Việt
3. 50 năm Hà Nội 12 ngày đêm qua Ký ức nhân chứng
Nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Minh, Lê Hồng Vân, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Xuân Bách, Trương Bích Ngọc, Trần Thanh Thể, Trần Thành Đạt, Nguyễn Đăng Phi (Báo Nhân Dân)
4. Thúc đẩy xuất khẩu khu vực biên giới, nâng cao vị thế hàng Việt
Nhóm tác giả: Dương Phương Liên, Phan Thu Giang, Vũ Tuấn Dũng (Báo điện tử Chính phủ)
III. Báo in tiếng nước ngoài
5. Kỉ niệm 50 năm ngoại giao Việt Nam và các nước
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nhóm tác giả: Nguyễn Lê Hương, Trần Thị Thu Vân, Đinh Vũ Nhật Hồng, Cao Ly Ly, Ollie Arcie (Báo Việt Nam News, Thông tấn xã Việt Nam)
6. Một sức hút riêng mang tên Việt Nam! - Vietnam's unique appealing
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Hoàng Diễm Hạnh, Phạm Thúy Hằng, Trần Thu Trang, Phạm Anh Tuấn (Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao)
IV. Báo điện tử tiếng nước ngoài
7. Lan tỏa “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc; Nhóm tác giả: Lê Quang Thiều, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Hữu Hùng, Lê Khiếu Minh, Đỗ Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Quân, Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Duy, Lê Phan Anh, Trần Ngọc Hoan, Đỗ Vi Sa, Phạm Minh Thư, Phạm Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền, Trần Phương Huyền (Báo Nhân Dân)
8. Nghĩa tình Việt - Lào - sợi chỉ đỏ nối dài từ quá khứ tới tương lai
(Vietnam-Laos compassion - a red thread stretching from the past to the
future)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phan Thị Hồng Trang, Lê Khánh Bình, Trần Xuân Sơn, Nguyễn Hải Chung, Đỗ Đức Thắng, Trần Ngọc Hoan, Bùi Văn Hòa (Báo Nhân Dân)
V. Phát thanh
9. Nghĩa tình Bản – Bản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Hoàng Văn Triều, Lường Xuân Hồng, Trịnh Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lượng, Mai Công Huân (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa)
10. Âm vang hào khí “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Mai Hồng, Nguyễn Hồng Nhung (Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam)
VI. Truyền hình
11. Cảm ơn lắm! Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Tôn, Đặng Bảo Trung, Phùng Chí Cương, Phạm Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Trung, Thái Thi ̣Hải, Nguyễn Thi Tùng, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thi ̣Tâm, Phạm Thi ̣Kiều Trinh (Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội)
12. Abenteuer Vietnam (Khám phá Việt Nam)
Ngôn ngữ: Đức; Đơn vị sản xuất: Công ty sản xuất chương trình truyền hình TerraX (Đức) và Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao.
VII. Ảnh
13. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon
Suk Yeol dạo bộ bên hồ Hoàn Kiếm
Tác giả: Hoàng Thống Nhất (Ban biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam)
14. Cám ơn Việt Nam
Nhóm tác giả: Trịnh Phú Sơn, Phạm Văn Hiếu, Ngô Việt Trung, Trịnh Việt Cường, Nguyễn Thi Tùng (Báo Quân đội nhân dân)
VIII. Sách
15. Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình (1973 Paris peace accords - A turning point towards peace)
Ngôn ngữ: song ngữ Việt - Anh; Tác giả: Thông tấn xã Việt Nam - Bộ Ngoại giao; Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Thông tấn
16. Từ điển Bun - Việt
Ngôn ngữ: song ngữ Việt - Bun; Tác giả: Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Thị Minh Hòa và Viện sĩ thông tấn, Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Stoyan Burov cùng tập thể tác giả (Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Sofia và Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Veliko Tarnovo)
17. Vietnam Visual Arts in History, Religion & Culture (Nghệ thuật tạo hình Việt Nam)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Tác giả: Kerry Nguyễn - Long (Nhà xuất bản Thế giới)
IX. Video clip
18. Những câu chuyện sử Việt qua các “báu vật quốc gia” của Hoàng
thành Thăng Long
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Trần Ngọc Long, Nguyễn Thu Hằng, Bùi Ngọc Trà, Nguyễn Hà Chi, Trần Thị Hồng Hạnh, Phạm Thúy Hà, Lê Hải Anh, Đoàn Minh Anh (Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam)
19. Dấu ấn võ Việt Nam lan tỏa trên thế giới
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nhóm tác giả: Đào Thanh Tùng, Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Lan Giang (Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam)
20. Chuỗi phóng sự tự truyện “Người Việt ở Nhật đang làm gì”
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả Kênh truyền thông online HONTO TV (Nhật Bản)
X. Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
21. Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam (http://vietnam.vn)
Nhóm tác giả: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thuật, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Mai Hoa, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Chí Thứ, Phạm Công Đảo, Nguyễn Thị Kim
Oanh, Nguyễn Đức Dũng (Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông)
22. Phim “Hành trình tình yêu của một du khách”
Đơn vị sản xuất: Công ty Netflix
 
C. GIẢI BA
I. Báo in tiếng Việt
1. Ký sự Caribe - Nam Mỹ
Tác giả: Lê Xuân Sơn (Báo Tiền phong)
2. Như ánh trăng sáng ngời
Tác giả: Alăng Ngước (Báo Quảng Nam)
3. Tự hào tôi là người Việt Nam
Tác giả: Trần Hoàng Lan (Báo Phụ nữ Thủ đô)
II. Báo điện tử tiếng Việt
4. Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Cuba: Kế thừa truyền thống,
vun đắp tương lai
Nhóm tác giả: Trương Đức Minh Tứ, Phan Thị Hoài Hương, Lâm Thị Hoài Thanh, Trần Thị Tú Linh (Báo Quảng Trị)
5. Vai trò của “binh chủng” thông tin đối ngoại trong thực hiện nhiệm
vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng
Tác giả: Dương Quý Nam, Tạ Quang Thanh (Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng),
Bài đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
6. Việt Nam là Nhà
Nhóm tác giả: Hà Thu Trang, Minh Nhân, Ngọc Ngân, Ngọc Lan (Báo Dân trí)
III. Báo in tiếng nước ngoài
7. Quyết tâm, quyết liệt và đồng bộ
Ngôn ngữ: Khmer; Nhóm tác giả: Lê Thanh Long, Hà Ly Giang, Lý Thị Then, Sơn Ma Lai (Báo Cần Thơ)
8. 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tầm cao
mới quan hệ hữu nghị và hợp tác trong tương lai
Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Nhật; Nhóm tác giả Lê Quang Thiện, Phạm Thị Hưng, Phạm Thị Hải, Tưởng Thị Hồng Ninh, Lê Thị Ngọc, Phạm Thị Lý (Tạp chí Thời đại)
9. 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: giá trị lớn lao, sức sống bền vững
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Diệu Thúy, Vũ Thị Thanh Tuệ, Vũ Thị Thúy Hà, Vũ Thị Nhung (Báo Le Courrier du Vietnam, Thông tấn xã Việt Nam)
IV. Báo điện tử tiếng nước ngoài
10. Hiệp định Paris 1973: Khát vọng hòa bình
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha; Nhóm tác giả: Lý Hồng Hoa, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Đoan Trang, Đinh Vân Oanh, Lê Thị Bảo Ngọc (Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam)
11. Ba thập kỷ quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc: cơ hội và thách thức của mối
quan hệ then chốt
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Tác giả: Kim Dongsoo (Viện Kinh tế Công nghiệp – Thương mại Hàn Quốc)
12. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - Nhịp cầu hữu nghị
Ngôn ngữ: Khmer; Tác giả: Uch Leang (Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC))
V. Phát thanh
13. Đoàn kết vượt qua đau thương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tác giả: Phan Ngọc Thạch (Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập -VOV)
14. Loạt bài: Bến cảng nhà Rồng, Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di sản cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha; Nhóm tác giả Đài Phát thanh Trường Đại học Chile
15. Chương trình phát thanh “Việt Nam tại Venezuela”
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha; Nhóm tác giả: Teressa Ovalles Márquez, Angel Miguel Bastidas González, Jorge Rondón Uzcátegui, Maikki Bastidas (Đài phát thanh “Oyeven”)
VI. Truyền hình
16. Những dấu hiệu của sự hồi sinh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Phan Hải Tùng Lâm, Nguyễn Hồng Quân, Đinh Quỳnh Anh, Trần Sơn Bách, Trần Thành Đạt (Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân)
17. Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nhóm tác giả: Lê Quang Minh, Lê Thị Hương Giang, Lưu Đình Thành, Bích Nhung, Thu Hà, Phan Xanh, Tiến Cường, Kim Ngọc, Hồng Dũng, Lê Lan, Mạnh Việt, Đặng Linh, Phạm Văn Minh, Ngọc Thùy, Hải Linh, Thùy Trang, Quang Sỹ, Vũ Hiếu, Trương Tùng, Văn Thắng, Anh Đức, Cao Hoàng, Anh Tuấn, Tùng Dương, Ngọc Tuấn, Như Huỳnh, Ninh Tùng, Minh Công, Việt Hòa, Thu Thảo, Linh Chi, Thùy Linh, Ngô Trang, Quốc Anh, Thành Nghiệp, Trung Hiếu, Trần Khanh, Mạnh Thắng , Viết Long, Minh Tuấn, Văn Thành, Văn Khương, Quốc Toàn, Duy Minh, Mạnh Cường, Trung Hiếu, Trọng Quân, Mạnh Dũng, Anh Đào, Thế Anh, Nguyễn Hồng, Đức Long, Quang Hưng, Anh Thảo, Thanh Hà, Phương Anh, Mạnh Thắng, Ngọc Mai, Trương Duyên, Thu Trang (Truyền hình Quốc hội Việt Nam)
18. Những huyết cầu Tổ quốc
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Ngô Thị Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Văn Thành, Hà Văn Quỳnh, Đỗ Thị Luyến, Kiều Thị Thu Hương, Đặng Hoàng Anh (Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam).
VII. Ảnh
19. Ninh Bình đánh thức di sản, phát triển du lịch bền vững
Nhóm tác giả: Nguyễn Thơm, Minh Đường, Mạnh Thắng (Báo Ninh Bình)
20. Chuyến thăm ý nghĩa của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tới Việt Nam
Tác giả: Vũ Duy Linh (Báo Nhân Dân)
21. Sắt son nghĩa tình đồng bào các dân tộc vùng biên giới Việt – Lào
Tác giả: Trần Văn Huấn (Báo Văn hóa)
VIII. Sách
22. Biệt đội giữ bình yên “Đất lửa” (Peace - Keeping squad on the land
of fire)
Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Anh; Tác giả: Nguyễn Á (Nhà xuất bản Thông tấn)
23. Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt - Lào
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tác giả: Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao (Chủ biên) (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật)
24. Đặc san: “50 năm Hiệp định Paris: Những bài học quý giá”
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Chung, Hồ Thị Vân, Trần Thị Quỳnh Hương, Trần Tuấn Anh, Trương Thị Diệu Linh,
Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thúy Hằng, Trần Thị Thu Trang, Phạm Thị Thuận, Phạm Anh Tuấn (Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao)
IX. Video clip
25. Tác phẩm âm nhạc “Dare to be different (Dám khác biệt)”
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Tác giả: Trọng Hiếu, the Companions, elsa sollesvik
26. Tác phẩm âm nhạc “Tashkent – Hà Nội, Hà Nội – Tashkent”
Ngôn ngữ: Tiếng Uzbekistan; Tác giả: Mukhamedov Alisher Rustamovich, Kozubaeva Khilola Rustamovna
27. Hiệp định Paris và tấm lòng của bạn bè quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Nguyễn Thi ̣ Hồng Oanh, Nguyễn Thanh Huyền, Thục Thanh Thủy, Nguyễn Thi ̣ Điểm, Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Đình Hải (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội)
X. Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
28. Thương hiệu du lịch- APP di sản văn hóa Quảng Trị
Tác giả: Phan Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Quang Chức, Phan Thị Hoa Lợi
29. Chương trình lưu diễn của Dàn nhạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản
Tác giả: Đồng Quang Vinh
30. Hội thảo quốc tế Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam
Tác giả: Ban liên lạc người Việt châu Âu “Vì biển đảo Việt Nam”
 
D. GIẢI KHUYẾN KHÍCH
I. Báo in tiếng Việt
1. Việt Nam khẳng định trên trường quốc tế giữa nhiều thách thức toàn cầu
Tác giả: Ngô Minh Trí (Báo Thanh niên)
2. Tầm nhìn trong hòa hợp dân tộc vì sự phát triển quốc gia
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Dân, Lê Thị Thu Nở, Phạm Phương Thảo, Trầm Hương (Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh)
3. Cục diện thế giới năm 2022: Định hình trong bất định
Tác giả: Trần Chí Chung (Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao)
4. Hạ nghị sĩ Dean Phillips tìm ký ức về cha ở núi Hàm Rồng
Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Tân, Nguyễn Thành Khánh (Báo Tuổi trẻ)
5. Định vị nông nghiệp xanh, “Made in Việt Nam” cho đất Chín Rồng
Nhóm tác giả: Đặng Thị Mỹ Thanh, Lê Nguyễn Minh Huyền (Báo Cần Thơ)
II. Báo điện tử tiếng Việt
6. Công tác thông tin đối ngoại trên không gian mạng phục vụ nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
Nhóm tác giả: Đinh Tiến Dũng, Mai Thị Thu Lan (Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông)
7. Y tế Nghệ An đồng hành, hỗ trợ y tế Xiêng Khoảng
Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Kỷ Đức Anh, Nguyễn Thị Diệp Thanh (Báo Nghệ An)
8. Một Việt Nam nghĩa tình, đoàn kết quốc tế
Tác giả: Trần Văn Thường (Báo VietNamNet)
9. 10 năm Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ: Tinh thần hòa hiếu “gieo mầm” cho “trái ngọt”
Nhóm tác giả: Phạm Thúy Hằng, Lưu Minh Quân, Nguyễn Thị Kim Chung, Phạm Anh Tuấn (Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao)
10. Vun trồng tình hữu nghị bằng tấm lòng người Việt
Nhóm tác giả: Đoàn Minh Trung, Phạm Huy Đông, Trịnh Văn Dũng, Nguyễn Duy Hoàn, Phạm Văn Điệp, Trần Thị Huyền, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Tô Minh Ngọc (Báo Quân đội nhân dân)
III. Báo in tiếng nước ngoài
11. Hà Nội – điểm đến ẩm thực và văn hóa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tươi, Trần Hồng Hạnh, Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Thảo, Kiều Thị Ngân Hà (Báo ảnh Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam)
12. Vietnam-Argentina: 50 años de hermandad y solidaridad
(Việt Nam - Argentina: 50 năm quan hệ anh em và đoàn kết)
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha; Tác giả: Carlos Aznárez
13. Văn hóa Việt - nội lực phát triển du lịch
Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Kiều Hà Phương Thảo, Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Thảo, Kiều Thị Ngân Hà, Nguyễn Việt Cường (Báo ảnh Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam)
14. Nét độc đáo trong Tuyên bố thiết lập Đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ
Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Anh; Tác giả: Nguyễn Quốc Cường (Tạp chí Việt – Mỹ)
15. Đại đoàn kết toàn dân tộc vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ: sự thật không thể phủ nhận
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp; Tác giả: Nguyễn Thanh Nga (Báo Le Courier du Vietnam, Thông tấn xã Việt Nam)
IV. Báo điện tử tiếng nước ngoài
16. ATK: hành trình về nguồn - kết nối các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp; Nhóm tác giả: Đinh Văn Anh, Hà Thị Thu Phương, Nguyễn Hải Chung, Đỗ Đức Thắng, Lê Phan Anh (Báo Nhân Dân)
17. Du lịch Việt Nam cất cánh sau đại dịch
Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha; Nhóm tác giả: Martha Sánchez, Hoàng Lê Thanh Huyền, Hoàng Phương Chi, Đinh Vân Oanh, Đặng Thu Trang (Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam)
18. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943: Văn hóa soi đường cho
công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Ngôn ngữ: Tiếng Nga; Nhóm tác giả: Chu Hồng Thắng, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Kim Toàn, Lại Thị Liên, Nguyễn Khánh Ly (Báo Nhân Dân)
19. Kỷ niệm 93 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: từ thành lập đến ngày nay
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Tác giả: Kyril Ivan Whittaker
20. Sự phát triển kinh tế tuyệt vời của Việt Nam trong năm 2022: Việc duy trì đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh; Tác giả: SD. Pradhan
V. Phát thanh
21. Từ Trúc Lâm Yên Tử đến đảo Trần tiền tiêu
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tác giả: Trần Thị Trường Giang (Đài Tiếng nói Việt Nam)
22. Điệu Then vang mãi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Vũ Hiệp, Dương Thị Kim Huệ (Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên)
23. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc
Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc; Tác giả: Ngô Bích Thuận (Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Bắc Kinh, Trung Quốc)
24. Diệu kỳ ở phía xa khơi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoa, Nguyễn Hồng Anh, Bùi Anh Tuấn (Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam)
25. Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Võ Ngọc Phong, Bùi Thị Trúc Mai, Phan Văn Khanh (Đài Tiếng nói Thành phố Hồ Chí Minh)
VI. Truyền hình
26. Cội nguồn Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Lê Minh Lợi, Giang Văn Hải, Văn Hồng Thái, Hoàng Thị Thược, Nguyễn Văn Thuyên, Trần Thị Thuỳ Dương (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC)
27. Nhí
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tác giả: Ngọc Trân, Anh Linh, Văn Cảnh, Ngọc Lộc, Phi Lai, Huỳnh Nga, Vũ Phong (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang)
28. Mảnh đất Hoa sen - Sự thật kỳ lạ về Việt Nam và một nền văn hóa ẩm thực thú vị
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp – tiếng Ả-rập; Tác giả: Chalgou Meriem (Kênh truyền hình kỹ thuật số JEEL DZ TV (Algeria))
29. Bác bỏ luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Nguyễn Đăng Khang, Trần Trung Long, Nguyễn Tuấn Đông, Ngô Kim Quảng (Truyền hình Công an Nhân dân)
30. Nền tảng số hội nhập và phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Nhóm tác giả: Giàng Thi ̣Dủ, Hảng A Chua, Nguyễn Hải Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái)
VII. Ảnh
31. Thủ tướng Australia thưởng thức bánh mì và uống bia hơi Hà Nội
Tác giả: Bùi Lâm Khánh (Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam)
32. Trường Sa khát vọng hòa bình và tình yêu đất nước
Tác giả: Ninh Đức Thắng
33. Mù Cang Chải, thức dậy một tiềm năng
Nhóm tác giả: Phạm Tiến Dũng, Vũ Hải, Thanh Miền (Tạp chí Bạch Dương)
34. Việt Nam tham gia cứu hộ sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tác giả: Nguyễn Trường Dụy, Bạch Hải Linh (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Rome)
35. Dấu ấn “Mùa hè xanh” trên đất bạn Lào của chiến sĩ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thị Hà Thanh (Báo Tuổi trẻ)
VIII. Sách
36. Hà Nội - Thành phố sáng tạo (Hanoi - Creative City)
Ngôn ngữ: song ngữ Việt - Anh; Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
37. Tinh hoa mỹ thuật Việt truyền thống - Hình tượng tiên nữ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tác giả: Trần Hậu Yên Thế, Trần Trung Hiếu, Lê Thị Liễu, Trần May; Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
38. Việt - Nhật thông thư (Các bức quốc thư bang giao giữa chính quyền
Đàng Trong với Nhật Bản thế kỷ XVI-XVII)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
39. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng qua 35 năm đổi mới - Thành tựu và bài học kinh nghiệm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt; Tác giả: Đại tá, Tiến sĩ Vũ Văn Khanh
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
40. Những cuộc gặp gỡ - Những câu chuyện lịch sử Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Đức; Tác giả: Anjuska Weil
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Auflage Zurich, Thụy Sĩ
IX. Video clip
41. VIETNAM - My home
Tác giả: Nguyễn Lợi, Myomouse, Masew
42. Dấu ấn hòa bình: Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế
Nhóm tác giả: Hoàng Khánh Vân, Nguyễn Hoài Nam (Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam)
43. Việt Nam vươn mình trở thành “con hổ mới” của kinh tế Châu Á
Nhóm tác giả: Trần Thành Trung, Nguyễn Văn Việt, Đào Thanh Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam)
44. Việt Nam - Singapore: Bước tới tương lai
Nhóm tác giả: Bùi Chí Trung, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Bích Thủy, Hồ Thị
Vân, Nguyễn Đức Trung, Đỗ Đức Lương, Hoàng Minh Hiếu, Hoàng Phương Lan (Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao)
45. Loạt phóng sự về cảnh đẹp Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phú Quốc
Đơn vị sản xuất: Công ty sản xuất chương trình 2RAW Aerials (Thụy Sĩ)
và Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ
Ngoại giao
X. Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại
46. Sản phẩm tuyên truyền “Việt Nam nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của EC”
Tác giả: Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ
Ngoại giao.
47. Show diễn “Tôi yêu áo dài, Tôi yêu Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thi ̣ Hải Hà, Anna Hoàng, Emily Nguyễn, Nguyễn Cẩm Lai (Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu; Kênh VTC10, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC)
48. VC Fashion Show- Bước chân di sản
Tác giả: Hoàng Công Cươ ̀ ng, Nguyễn Thị Minh Hậu (Hạ Vy)
49. Hoạt động của Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam
Tác giả: Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam
50. Showroom gian hàng quốc gia Việt Nam tại Trung Quốc
Tác giả: Trà My

